
Phụ lục 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TỔNG RÀ SOÁT  

CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Công văn số   /PC ngày   /6/2026 của Vụ Pháp chế) 

 

STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. LĨNH VỰC THANH TRA 

I.1. BỘ LUẬT, LUẬT CỦA QUỐC HỘI 

1.  
Số 84/2025/QH15 

ngày 25/6/2025 
Thanh tra 01/7/2025  Vụ Pháp chế 

 

I.2. NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

2.  

Số 

37/2023/UBTVQH15 

ngày 06/9/2023 

Quy định việc các cơ quan 

thanh tra được trích một phần 

từ các khoản tiền thu hồi phát 

hiện qua thanh tra sau khi nộp 

vào ngân sách nhà nước 

06/9/2023  Vụ Pháp chế 

- Được áp dụng 

từ năm ngân 

sách 2024; 

- Đang dự thảo 

Nghị quyết thay 

thế. 

I.3. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

3.  
Số 97/2011/NĐ-CP 

ngày 21/10/2011 

Quy định về thanh tra viên và 

cộng tác viên thanh tra 
15/12/2011 

Nghị định số 

92/2014/NĐ-CP ngày 

08/10/2014 của Chính 

phủ 

Vụ Pháp chế 

Đã đưa vào dự 

thảo Nghị định 

bãi bỏ các Nghị 

định không còn 

hiệu lực do Bộ 

Tư pháp chủ trì. 
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STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4.  
Số 49/2014/NĐ-CP 

ngày 20/5/2014 

Quy định về giám sát, kiểm tra, 

thanh tra đối với doanh nghiệp 

nhà nước trong việc chấp hành 

pháp luật và tuân thủ các quyết 

định của chủ sở hữu 

10/7/2014  Vụ Pháp chế  

5.  
Số 33/2015/NĐ-CP 

ngày 27/3/2015 

Quy định việc thực hiện kết 

luận thanh tra 
15/5/2015  Vụ Pháp chế 

Đã đưa vào dự 

thảo Nghị định 

bãi bỏ các Nghị 

định không còn 

hiệu lực do Bộ 

Tư pháp chủ trì. 

6.  
Số 109/2025/NĐ-CP 

ngày 20/5/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Thanh tra Chính phủ 

01/6/2025  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

 

7.  
Số 141/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 

Quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Thanh tra 

Chính phủ 

01/7/2025  Vụ Pháp chế 

Hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 

01/3/2027, trừ 

trường hợp 

được quy định 

tại các điểm a, b, 

c khoản 2 Điều 

7 Nghị định này 

8.  
Số 216/2025/NĐ-CP 

ngày 05/8/2025 

Quy định chi tiết một số điều 

và hướng dẫn thi hành Luật 

Thanh tra 

05/8/2025  Vụ Pháp chế 
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STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9.  
Số 217/2025/NĐ-CP 

ngày 05/8/2025 

Về hoạt động kiểm tra chuyên 

ngành 
05/8/2025  Vụ Pháp chế 

 

I.4. THÔNG TƯ CỦA TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ 

10.  
Số 08/2011/TT-TTCP 

ngày 12/09/2011 

Quy định tiêu chuẩn Chánh 

Thanh tra Bộ, cơ quan ngang 

Bộ 

27/10/2011 

 
Vụ Tổ chức 

cán bộ 
 

11.  
Số 09/2011/TT-TTCP 

ngày 12/09/2011 

Quy định tiêu chuẩn Chánh 

Thanh tra tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

27/10/2011 

 
Vụ Tổ chức 

cán bộ 
 

12.  
Số 09/2014/TT-TTCP 

ngày 24/11/2014 

Quy định tiêu chuẩn chức danh 

Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, Phó Chánh 

Thanh tra tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

15/01/2015  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 
 

13.  
Số 06/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 

Quy định về tổ chức, hoạt động 

của đoàn thanh tra và trình tự, 

thủ tục tiến hành một cuộc 

thanh tra 

15/11/2021  Vụ Pháp chế  

14.  
Số 03/2024/TT-TTCP 

ngày 25/3/2024 

Quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng đối với 

ngành Thanh tra 

15/5/2024  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Đang dự thảo 

Thông tư thay 

thế 
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STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

15.  
Số 06/2024/TT-TTCP 

ngày 01/7/2024 

Quy định việc lập, quản lý hồ 

sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết 

khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố 

cáo. 

15/8/2024  Vụ Pháp chế 

 

16.  
Số 07/2024/TT-TTCP 

ngày 01/7/2024 

Quy định về thẩm quyền, nội 

dung thanh tra trách nhiệm 

thực hiện pháp luật về thanh 

tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham 

nhũng. 

15/8/2024  Vụ Pháp chế 

 

17.  
Số 01/2025/TT-TTCP 

ngày 19/6/2025 

Quy định thời hạn lưu trữ hồ 

sơ, tài liệu ngành Thanh tra. 
01/7/2025  

Văn phòng 

Thanh tra 

Chính phủ 

 

18.  
Số 02/2025/TT-TTCP 

ngày 25/6/2025 

Hướng dẫn thực hiện một số 

quy định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Thanh tra 

Chính phủ liên quan đến chính 

quyền địa phương 02 cấp. 

01/7/2025 

Thông tư số 

06/2025/TT-TTCP ngày 

29/9/2025 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ 

Vụ Pháp chế 
Bãi bỏ một 

phần 

19.  
Số 03/2025/TT-TTCP 

ngày 30/7/2025 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Thanh tra 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

30/7/2025  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 
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STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

20.  
Số 04/2025/TT-TTCP 

ngày 28/8/2025 

Hướng dẫn việc xây dựng Định 

hướng chương trình thanh tra, 

kế hoạch thanh tra hằng năm 

28/8/2025  

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

 

21.  
Số 05/2025/TT-TTCP 

ngày 26/9/2025 

Quy định về trang phục thanh 

tra 
26/9/2025  

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

 

22.  
Số 06/2025/TT-TTCP 

ngày 29/9/2025 

Quy định chế độ thông tin, báo 

cáo công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực 

30/9/2025  

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

 

23.  
Số 07/2025/TT-TTCP 

ngày 29/12/2025 

Quy định về mẫu Thẻ thanh tra 

và việc cấp, quản lý, sử dụng 

Thẻ thanh tra. 

29/12/2025  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

 

24.  
Số 01/2026/TT-TTCP 

ngày 29/4/2026 

Quy định xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp Thanh 

tra”. 

15/6/2026  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Có hiệu lực từ 

ngày 15/6/2026 

II. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN 

II.1. BỘ LUẬT, LUẬT CỦA QUỐC HỘI 

25.  
Số 42/2013/QH13 

ngày 25/11/2013 
Tiếp công dân 01/7/2014 

Luật số 136/2025/QH15 

SĐBS một số điều của 

Luật Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo 

(có hiệu lực từ 

01/7/2026); 

Vụ Pháp chế 

Luật số 

136/2025/QH15 

chưa có hiệu 

lực 
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STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

II.2. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

26.  
Số 154/2026/NĐ-CP 

ngày 15/5/2026 

Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp tổ chức thi hành 

Luật Tiếp công dân 

01/7/2026  Vụ Pháp chế 
Chưa có hiệu 

lực 

27.  
Số 55/2022/NĐ-CP 

ngày 23/8/2022 

Quy định cơ sở dữ liệu quốc 

gia về công tác tiếp công dân, 

xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh  

10/10/2022  Vụ Pháp chế 

Đang dự thảo 

Nghị định thay 

thế 

II.3. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

28.  
Số 81/2014/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2014 

Phối hợp giữa các Bộ, ngành, 

Ủy ban nhân dân các cấp với 

các cấp Hội Nông dân Việt 

Nam trong việc tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

nông dân 

20/02/2015  Vụ Pháp chế 

 

II.4. THÔNG TƯ CỦA TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ 

29.  
Số 03/2016/TT-TTCP 

ngày 29/12/2016 

Quy định về trang phục đối với 

cán bộ, công chức làm nhiệm 

vụ tiếp công dân thường xuyên 

tại Trụ sở tiếp công dân 

15/02/2017  

Ban Tiếp 

công dân 

trung ương 

 

30.  
Số 04/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 

Quy định quy trình tiếp công 

dân 
15/11/2021  

Ban Tiếp 

công dân 

trung ương 

Đang dự thảo 

Thông tư thay 

thế 
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STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

31.  
Số 05/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 

Quy định quy trình xử lý đơn 

khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh 

15/11/2021  

Ban Tiếp 

công dân 

trung ương 

Đang dự thảo 

Thông tư thay 

thế 

III. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI 

III.1. BỘ LUẬT, LUẬT CỦA QUỐC HỘI 

32.  
Số 02/2011/QH13 

ngày 11/11/2011 
Khiếu nại 01/07/2012 

- Luật số 

136/2025/QH15 SĐBS 

một số điều của Luật 

Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo 

(có hiệu lực từ 01/7/2026); 

- Luật Tiếp công dân số 

42/2013/QH13; 

- Luật số 81/2025/QH15 

SĐBS một số điều của 

Luật Tổ chức tòa án 

nhân dân; 

- Luật Thanh tra số 

84/2025/QH15. 

Vụ Pháp chế 

Luật số 

136/2025/QH15 

chưa có hiệu 

lực 

III.2. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

33.  
Số 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 

Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Khiếu nại 

10/12/2020 

Nghị định số 

155/2026/NĐ-CP ngày 

15/5/2026 của Chính 

phủ (có hiệu lực từ 

01/7/2026). 

Vụ Pháp chế 

Nghị định số 

155/2026/NĐ-

CP chưa có 

hiệu lực 
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STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

IV. LĨNH VỰC TỐ CÁO 

IV.1. BỘ LUẬT, LUẬT CỦA QUỐC HỘI 

34.  
Số 25/2018/QH14 

ngày 12/6/2018 
Tố cáo 01/01/2019 

- Luật số 

136/2025/QH15 SĐBS 

một số điều của Luật 

Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo 

(có hiệu lực từ 

01/7/2026); 

- Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14; 

- Luật số 81/2025/QH15 

SĐBS một số điều của 

Luật Tổ chức tòa án 

nhân dân; 

- Luật Thanh tra số 

84/2025/QH15. 

Vụ Pháp chế 

Luật số 

136/2025/QH15 

chưa có hiệu 

lực 

IV.2. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

35.  
Số 31/2019/NĐ-CP 

ngày 10/04/2019 

Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp tổ chức thi hành 

Luật Tố cáo 

28/05/2019 

Nghị định số 

156/2026/NĐ-CP ngày 

15/5/2026 của Chính 

phủ (có hiệu lực từ 

01/7/2026). 

Vụ Pháp chế 

Nghị định số 

156/2026/NĐ-

CP chưa có 

hiệu lực 
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STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

V. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 

V.1. BỘ LUẬT, LUẬT CỦA QUỐC HỘI 

36.  
Số 36/2018/QH14 

ngày 20/11/2018 
Phòng, chống tham nhũng 01/7/2019 

- Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14; 

- Luật số 81/2025/QH15 

SĐBS một số điều của 

Luật Tổ chức tòa án 

nhân dân; 

- Luật số 

132/2025/QH15 SĐBS 

một số điều của Luật 

Phòng, chống tham 

nhũng (có hiệu lực từ 

01/7/2026). 

Vụ Pháp chế 

Luật số 

132/2025/QH15 

chưa có hiệu 

lực 

V.2. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

37.  
Số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 

Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng 

15/8/2019 

- Nghị định số 

134/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

184/2026/NĐ-CP ngày 

25/5/2026 của Chính 

phủ (có hiệu lực từ 

Vụ Pháp chế 

- Nghị định số 

59/2019/NĐ-

CP được đính 

chính bởi Công 

văn số 298/CP-

V.I ngày 

22/7/2019 của 

Chính phủ 
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STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Tên VB sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một phần 

Đơn vị chủ 

trì rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

01/7/2026). - Nghị định số 

184/2026/NĐ-

CP chưa có 

hiệu lực 

38.  
Số 164/2026/NĐ-CP 

ngày 15/5/2026 

Về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị 

01/7/2026   Cục IV 
Chưa có hiệu 

lực 

V.3. THÔNG TƯ CỦA TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ 

39.  
Số 01/2021/TT-TTCP 

ngày 11/03/2021 

Quy định về quy tắc ứng xử 

của cán bộ, công chức, viên 

chức, trong ngành Thanh tra và 

cán bộ, công chức làm công tác 

tiếp công dân  

01/05/2021  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Đang dự thảo 

Thông tư thay 

thế 

40.  
Số 03/2021/TT-TTCP 

ngày 30/9/2021 

Quy định chi tiết danh mục và 

thời hạn định kỳ chuyển đổi vị 

trí công tác tại Thanh tra Chính 

phủ và vị trí công tác trong lĩnh 

vực thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng tại 

chính quyền địa phương 

20/11/2021  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

 

VBQPPL ĐƯỢC BAN HÀNH CHỈ CÓ NỘI DUNG BÃI BỎ VĂN BẢN KHÁC: Không có 

Tổng số: 40 văn bản 
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